
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 209, Đường ĐT 744, Ấp Dòng Sỏi, Xã An Tây, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình 
Dương, Việt Nam

15/09/20213. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT XUẤT NHẬP KHẨU ĐẠI TUẤN PHÁT

3702996644

STT Tên ngành Mã ngành

1. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt 1010

2. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản 1020

3. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

4. Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ 1610

5. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác 1621

6. Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622

7. Sản xuất bao bì bằng gỗ 1623

8. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện
Chi tiết: Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ

1629

9. Sản xuất bột giấy, giấy và bìa 1701

10. Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào 
đâu

1709

11. Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ 2012

12. Sửa chữa thiết bị điện 3314

13. Lắp đặt hệ thống điện 4321

14. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý, môi giới ( trừ bất động sản)

4610

15. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

16. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

17. Bán buôn thực phẩm 4632

18. Bán buôn đồ uống 4633

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT XUẤT NHẬP 
KHẨU ĐẠI TUẤN PHÁT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: DAI TUAN PHAT PRODUCTION IMPORT 
EXPORT COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: DAI TUAN PHAT PIE CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0868052638
Email: daituanphat@gmail.com

Fax:
Website:
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10.000.000.000 VNĐ

19. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: : Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện; Bán 
buôn máy móc, thiết bị điện năng lượng mặt trời, điện gió, 
điện dân dụng và công nghiệp ; Bán buôn dây điện, công tắc và 
thiết bị lắp đặt khác cho mục đích công nghiệp; Bán buôn vật 
liệu điện khác như động cơ điện, máy biến thế; Bán buôn các 
loại máy công cụ, dùng cho mọi loại vật liệu; Bán buôn máy 
móc, thiết bị khác chưa được phân vào đâu để sử dụng cho sản 
xuất công nghiệp, thương mại, hàng hải và dịch vụ khác; Bán 
buôn máy công cụ điều khiển bằng máy vi tính; Bán buôn thiết 
bị và dụng cụ đo lường.

4659

20. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
chi tiết: Bán buôn gỗ cây và gỗ chế biến; Bán buôn giấy dán 
tường và phủ sàn ; Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác 
trong xây dựng

4663(Chính)

21. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết : Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác 
sử dụng trong nông nghiệp. Bán buôn thuốc bảo vệ thực vật; 
Bán buôn hộp mực, mực in; Bán buôn giấy medium, giấy xeo 
và các loại giấy khác 

4669

22. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

23. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

24. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

25. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

26. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: : Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện; Bán lẻ 
máy móc, thiết bị điện năng lượng mặt trời, điện gió, điện dân 
dụng và công nghiệp ; Bán lẻ dây điện, công tắc và thiết bị lắp 
đặt khác cho mục đích công nghiệp; Bán lẻ vật liệu điện khác 
như động cơ điện, máy biến thế; Bán lẻ các loại máy công cụ, 
dùng cho mọi loại vật liệu; Bán lẻ máy móc, thiết bị khác chưa 
được phân vào đâu để sử dụng cho sản xuất công nghiệp, 
thương mại, hàng hải và dịch vụ khác; Bán lẻ máy công cụ 
điều khiển bằng máy vi tính; Bán lẻ thiết bị và dụng cụ đo 
lường

4759

27. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu 
động hoặc tại chợ

4781

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1LÂM SƠN 
ĐẠI

Việt 
Nam

Số 428 tổ 2, Ấp Bình 
Qưới, Xã Bình Phước 
Xuân, Huyện Chợ 
Mới, Tỉnh An Giang, 
Việt Nam

5.200.000.000 52,000 351370166

2NGUYỄN 
TUẤN TÚ

Việt 
Nam

Số 9 Đường 20,, 
Phường Phú Hữu, 
Thành phố Thủ Đức, 
Thành phố Hồ Chí 
Minh, Việt Nam

4.800.000.000 48,000 042076000114

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       351370166
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Số 428 tổ 2, Ấp Bình Qưới, Xã Bình Phước Xuân, Huyện Chợ Mới, 
Tỉnh An Giang, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 428 tổ 2, Ấp Bình Qưới, Xã Bình Phước Xuân, Huyện Chợ Mới, 
Tỉnh An Giang, Việt Nam

Họ và tên:   LÂM SƠN ĐẠI Nam

01/01/1976 Kinh Việt Nam

12/07/2010 CA. Tỉnh An Giang

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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